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Tháng năm 2009

Hướng dẫn này là một sáng kiến của Hội hổ trợ Di Dân Phụ nữ châu Á(AIWA) và đã được phát triển 
trong sự hợp tác với Trường Trung học kỹ thuật Oakland và Oakland High School. Sự nhu cầu có một sổ 
tay hướng dẫn dự bị vào trường cao đẳng  đại học cho học sinh phát triển Tiếng Anh (ELD) đã được xác 
định trong mùa thu 2008, sau khi AIWA làm việc với ELD giáo viên và khảo sát tình hình chung của 250 
ELD học sinh tại  cả hai trường học.

AIWA khám phá ra rằng mặc dù 56% trong số  những người được khảo sát muốn tham dự đại học sau 
khi tốt nghiệp trường trung học, 71% không biết A-G yêu cầu những gì (các khóa học cần thiết để ứng 
dụng vào trường học Trường Đại học California). Các cuộc khảo sát cũng cho thấy sự trở ngại lớn nhất 
ELD học sinh phải đối diện trong việc sẵn sàng cho các trường đại  học của họ là các kỹ năng ngôn 
ngữ Tiếng Anh. 85% những người được khảo sát nói rằng họ muốn có một cuốn cẩm nang để đối phó 
và giải quyết với vấn đề này.

Trong tháng hai năm 2009, những lãnh đạo thanh niên AIWA thảo luận những kết quả tìm kiếm của họ 
với Hiệu Trưởng Mary Scott và Sheilagh Andujar, những người cam kết hỗ trợ cho việc phát triển và 
phân phối một cuốn cẩm nang. Sau đó, AIWA làm việc hợp tác với các cố vấn của trường thảo luận nội 
dung của các tài liệu hướng dẫn, và cuối cùng, với sự đảm bảo cam kết của chi nhánh ELD của mỗi 
trường học để phân phối cho tất cả các học sinh ELD.

Bắt đầu từ tháng chín năm 2009, tất cả các ELD giáo viên sẽ kết hợp Cẩm nang thêm vào các kế 
hoạch giáo khao để học hỏi về các trường cao đẳng là tiêu chuẩn sẽ thực hành của cho tất cả các học 
sinh ELD.

Mục tiêu của AIWA là chiến dịch do các thanh thiếu niên-dẫn đầu này sẽ thúc đẩy tầm nhìn của chúng 
ta cho ELD học sinh:

“Chúng tôi tin rằng người di cư  học viên phát triển Tiếng Anh, hoặc ELD là một tài nguyên có giá trị 
trong trường học của chúng tôi. Chúng tôi xem học sinh ELD là công dân toàn cầu, , những người song 
ngữ và song văn hóa. Là một công dân toàn cầu, người nhập cư ELD học sinh có những kinh nghiệm 
mà những người khác không thể học hỏi từ trong sách vở như học tập làm thế nào để tồn tại và sống 
trong một nền văn hóa mới và môi trường nơi mà họ không hè biết ngôn ngữ hay phong tục.

Vấn đề của sự sẵn sàng vào trường cao đẳng cho người nhập cư ELD học sinh là rất quan trọng đối 
với chúng tôi bởi vì chúng tôi là học sinh ELD vô hình. Gần 50% của tất cả các  học sinh châu Á trong 
huyện là học sinh ELD và chúng tôi muốn những giọng nói của chúng tôi sẽ được nghe thấy. “

Chúng tôi hy vọng guidebook này sẽ trao quyền cho học sinh ELD của Oakland thực thi những mục 
đích tương lai của họ bằng việc lập bản đồ tuyến đường tiến tới những giấc mơ trường cao đẳng của 
họ. Chúc bạn may mắn!

Melanie Tom
AIWA Thanh Niên Tổ chức Điều phối viên dự án

Kin Hu
Chiến dịch Điều phối viên Internship

Mu Ting Cen
Chiến dịch Intern-Oakland High School

Jessica Chen
Chiến dịch Intern 

Zhuanyi Deng
Chiến dịch Intern 

Wo Huan Guan
Chiến dịch Intern 
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Lờ i Cảm ơn đặc biệt Đến:

Những Lãnh đạo Thanh niên AIWA
Rachel Cen

Hui Qing Chen
Susan Chen
Yau Cheung

Fok Sin Hang
Jack Kuan

Eunice Lam
Eric Li

Tami Liu
Kenneth Sio
Jun Teng Tan

Alex Tang
Yumi Wei

Jin Ying Wu
Xiao Ping Wu

Jason Yu

Oakland Senior High School
Mary Scott, Hiệu trưởng
Carlos Padilla, Cố vấn
Ann Hurley, Giáo viên

Antoinette Livramento, Giáo viên
Allen Tam, Giáo viên ngoại ngữ

Thomas Young, Giáo viên

Oakland Technical High School
Sheilagh Andujar, Hiệu trưởng

Ross Yokomura, Cố vấn
James Coplan, Giáo viên

Marylouisa Davidson, ESL Teacher
Edmund Kiang, Giáo viên

Hy Nguyen, Giáo viên
Vicki Silkiss, Bộ Trưởng giáo viên
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Bạn là một ELD học sinh? 

Muốn tìm hiểu thêm về việc làm thế nào để đi vào bốn năm đại học?

Hãy gặp gỡ hai người bạn của chúng tôi họ sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về 
phương cách  ELD học sinh có thể sẵn sàng cho các trường cao đẳng đại học: 

Screen Name: OakStudent 
về tôi: Trong thời gian gần đây đã được đặt trong một lớp học 
ELD. OakStudent thích nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè và chơi 
thể thao. và họ lo lắng rằng việc  chuẩn bị cho đại học  là công 
việc quá khó khăn, và liên hệ với ELDCollegeReady để được trợ 
giúp.

Screen Name: ELDCollegeReady 
về tôi: Là một cựu ELD học sinh  hiện  đang học đại học. EL-
DCollegeReady thích đi ăn, xem phim và giúp học sinh  ELD mới 
tìm hiểu về làm thế nào để sẵn sàng cho các trường cao đẳng.

Hãy xem trò chuyện của họ và tìm hiểu phương cách ELD học sinh có thể sẵn 
sàng cho các trường cao đẳng!
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LỜI KHUYÊN! Mẹo

Mẹo:  Như thế nào học sinh ELD có thể hoàn tất Yêu cầu về Anh ngữ của A-G:

☺ Tham gia một lớp học tại trường Cao đẳng Cộng đồng
Tham dự một lớp ELD hoặc lớp chuẩn bị Tiếng Anh cao đẳng tại trường cao đẳng cộng đồng địa phương 
của bạn. Đầu tiên bạn cần phải điền đơn đăng ký và kế tiếp tham gia một bài kiểm tra xếp lớp để xem 
lớp học nào mà bạn có thể học. Phải chắc chắn bảo đảm rằng lớp “Chuẩn bị Tiếng Anh vào đại học” là 
được AG xác nhận .

☺Nhảy Lớp học
Sau khi bạn hoàn tất lớp học của trường cao đẳng cộng đồng và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn, 
bạn có thể tham gia một bài kiểm tra và nhảy một ELD cấp.

☺Gấp đôi lên trên lớp học
Một khi bạn rời khỏi ELD, bạn có thể bổ khuyết  yêu cầu của AG các lớp học Tiếng Anh bằng cách gấp 
đôi lên trên các lớp học “Chuẩn bị Tiếng Anh vào đại học”,  và lấy  hai lớp học trong một học kỳ.

☺Từ bỏ Lớp học ELD của bạn 
Mẹo này chỉ sử dụng nếu bạn chắc rằng bạn đã sẵn sàng rồi. Cha mẹ của bạn có thể thể ký một văn kiện 
từ bỏ (Waiver) đưa bạn ra khỏi lớp học ELD và xếp bạn ở một lớp học chuẩn bị vào trường cao đẳng. 
Hãy nhớ rằng, nếu bạn chưa sẵn sàng và bạn có được một điểm thấp, bạn có thể ảnh hưởng  cơ hội vào 
cao đẳng Đại học của bạn.

Mẹo khác để cuộc sống của bạn dễ dàng hơn:

☺Các bài kiểm tra xếp lớp “Nâng cao vị trí” (AP) của bạn bằng ngôn ngữ bản xứ.
Bài kiểm tra xếp lớp” Nâng cao Vị trí cao cấp “(AP) bằng ngôn ngữ bản xứ có thể giúp bạn đáp ứng các 
yêu cầu của A-G về ngoại ngữ. Nếu bạn được “5” điểm , quý vị đã hoàn thành yêu cầu của AG về ngoại 
ngữ mà không cần phải vào lớp học.

☺Hãy sử dụng các lớp “Cấu trúc sự nhúng ngâm Tiếng Anh “(SEI) của bạn .
Tận dụng lợi ích của SEI trong lớp học toán học, khoa học, và khoa học xã hội và tập trung vào việc phát 
triển các kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh của bạn trong khi học các môn khác. Các lớp học SEI sử dụng 
phương pháp giảng dạy để giúp học sinh xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh.

☺Hỏi-Các câu hỏi! Hãy nói chuyện với người nào!
Đó là quyền của bạn là một sinh viên để đảm bảo rằng bạn có quyền được thông tin tại đúng thời điểm. 
Tìm một người hỗ trợ và chăm sóc trong trường của bạn có thể bàn bạc hướng dẩn thông qua hành trình 
để hoàn tất yêu cầu của AG!

Đừng Quên:
☺Bạn sẽ vẫn còn cần phải thông qua California High School Exit Exam (CAHSEE) (thi tốt nghiệp)!

☺Bạn cần phải duy trì A, B hoặc C lớp trong tất cả các lớp AG bạn đang học nếu bạn muốn họ tính vào 
môn yêu cầu!

TIP
S
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Quiz
Khẩu thi này để xem bạn học được bao nhiêu từ  ELDCollegeReady!

1.	 Những điều gì dưới đây không phải là một phần của Trường Đại học California AG
	 Yêu cầu?

a.	 1 năm vật lý học 
b.	 2 năm Lịch sử / Khoa học Xã hội 
c.	 3 năm (4 đề nghị) Toán học 
d.	 2 năm (3 đề nghị) Phòng thí nghiệm khoa học

2.	 Thế nào là điểm thấp nhất, bạn có thể nhập được lớp học AG mà nó vẫn tính vào?
a.	 A
b.	 B
c.	 C
d.	 D

3.	 Bao nhiêu  năm Tiếng Anh được bắt buộc theo yêu cầu của A-G? 
	 a.	 1 năm
	 b.	 2 năm

c.	 3 năm
d.	 4 năm

4.	 Lớp ELD nào là lớp học chỉ có tính hướng tới yêu cầu của AG? 

a.	 ELD 4
b.	 ELD 5
c.	 ELD 5P
d.	 Tất cả ở trên

5.	 Làm thế nào học sinh ELD có thể bổ khuyết cho các lớp chuẩn bị Tiếng Anh lên cao
	 đẳng? 

a.	 Gấp đôi lớp học 
b.	 Tham dự lớp học trường cao đẳng cộng đồng 
c.	 Phụ huynh ký một văn kiện từ bỏ (Waiver) để sinh viên trong trường cao
	 đẳng chuẩn bị Tiếng Anh 
d.	 Tất cả ở trên 

6.	 Những gì một học sinh ELD cần được nhận thức nếu họ tham gia lớp học cao đẳng
	 chuẩn bị Tiếng Anh tại trường cao đẳng cộng đồng? 

	 a.	 Các lớp học là A-G chứng nhận 
b.	 Các lớp học được giảng dạy bởi một giáo viên giỏi 
c.	 Các lớp học được vui vẻ 
d.	 Các lớp học là tại một thời gian và địa điểm tốt

Q
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7.	 Điểm tối thiểu mà bạn phải có được về cuộc thí nghiệm Ngoại ngữ nâng cao Vị trí (AP)
	 để đáp ứng yêu cầu của AG là? 

a.	 3
b.	 5
c.	 4
d.	 2

8.	 Tổ chức các lớp học” Cấu trúc  sự nhúng ngâm  Tiếng Anh” của A-G  cho học sinh ELD
	 để giúp họ làm những gì?

	 a.	 Xây dựng các kỹ năng Tiếng Anh 
	 b.	 Tìm hiểu toán học, khoa học, khoa học xã hội 
	 c.	 Cả A & B 

d.	 Không có trường hợp nào kể  trên

Điểm: Hãy xem kết quả của bạn!

	
		
		  ] 6-8 đúng: phạm vi COLLEGE!  
		  Bạn biết những gì bạn cần làm của một học sinh ELD để sẵn sàng cho các
		  trường cao đẳng! Thường xuyên nói chuyện với cố vấn của bạn để chắc chắn 		
		  rằng bạn ở trên đường theo dõi.
		
		  3-5 đúng: Mục tiêu  tại đúng phương hướng 
		  Đối với hầu hết các phần, bạn biết những gì bạn phải làm. Xem xét lại và xem
		  những gì ELDCollegeReady cho biết, do đó bạn có thể tự tin chuẩn bị cho các
		  trường cao đẳng.

		  0-2 đúng: Thử lại !

Xem xét lại và xem những gì ELDCollege Ready đã nói về việc chuẩn bị hoàn hảo  cho đại 
học!



☺


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Con đườ ng phương cách để chuẩn bị vào UC ! 

Các biểu đồ trên các trang sau đây là mẫu theo dõi mà học sinh ELD có thể sử dụng để đáp ứng 
yêu cầu của AG về  Tiếng Anh. Tùy thuộc vào các học viên, bạn có thể di chuyển qua các giai 
đoạn một cách nhanh chóng, hoặc chậm. Theo ước tính của chúng tôi, không phải tất cả các 
sinh viên sẽ có đủ thời gian để hoàn thành yêu cầu của AG về Tiếng Anh. Nhìn vào các phương 
cách của chúng tôi và  lựa chọn Con đường đúng cho bạn. 

Làm thế nào để đọc các biểu đồ ở những trang kế tiếp 

1.	 Tìm trang lớp hiện tại của bạn đang học. 

2.	 Tìm lớp ELD mà bạn đang ghi danh vào .

3.	 Thực hiện theo các (con đường )phương cách bằng cách đọc từ trái 
	 sang phải. 

4.	 Có thắc mắc hoặc muốn nhận được ý kiến? Hãy nói chuyện với cố 
	 vấn của bạn!

P
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Lớ p 9

Hầu như tất cả các ELD(môn khai triển anh ngữ) Freshmen (học sinh mới )có đủ thời 
gian để hoàn thành yêu cầu của AG về  Tiếng Anh nếu họ tham gia các lớp học thêm tại 
trường cao đẳng cộng đồng, và nhảy lớp ELD  trong năm học. Freshmen cũng nên tập 
trung vào việc phát triển các kỹ năng Tiếng Anh của mình để họ có thể thông qua cuộc 
thi CAHSEE và tốt nghiệp từ các trường trung học.

	       Lớp 9 	             Lớp 10	    	       Lớp 11	         	L ớp 12

ELD 1
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp ELD 3
(ELD  lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp ELD 5
(ELD  lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp  
ENG 4

ELD 2
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

nhảy lớp ELD 4
(ELD  lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp 5P
ENG 3

ENG 4
ENG 2

☺ = sẵn sàng   = không sẵn sàng

ELD 3
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

nhảy lớp
ENG 4

ELD 5P
ENG 3

ENG 4
ENG 2

ELD 4
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

nhảy lớp ELD 5P
ENG 2

ENG 3

ENG 4



























☺

☺

☺
ELD 5

ELD 5P
ENG 2

ENG 3

ENG 4

☺

  

ELD 5P
ENG 1

ENG 2

ENG 3

ENG 4

  

☺
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Lớ p 10

Hầu hết các học sinh ELD sophomores (sơ cấp năm thứ hai)có đủ thời gian để hoàn thành 
yêu cầu của AG về Tiếng Anh nếu họ tham gia các lớp học thêm trường cao đẳng cộng 
đồng, và nhảy ELD lớp học trong năm học. Sophomores cũng nên tập trung vào việc phát 
triển các kỹ năng Tiếng Anh của mình để họ có thể vượt qua cuộc thi  CAHSEE và tốt 
nghiệp từ các trường trung học.

	            Lớp 10	    	               Lớp 11	         	       Lớp 12	         

ELD 1
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp ELD 3
(ELD  lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp ELD 5

ELD 2
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

nhảy lớp ELD 4
(ELD  lớp học vào 

mùa hè)

nhảy lớp ELD 5P
ENG 4

☺ = sẵn sàng   = không sẵn sàng

ELD 3
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

ELD 5
(AG Tiếng Anh trong 

lớp học mùa hè)

ENG 4
ENG 2

ELD 4
(ELD lớp học 

vào 
mùa hè)

nhảy lớp ELD 5P
ENG 3



















☺

☺

ENG 3

☺ 

ELD 5P
ENG 2 ENG 4

  ☺



nhảy lớp ENG 4
ENG 2

ELD 5
(AG Tiếng Anh trong 

lớp học mùa hè)

trước để ENG 3
(AG Tiếng Anh trong 

lớp học mùa hè)

ENG 4
ENG 2
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Lớp 11
Học sinh ELD Junior (trung cấp) nên tiến đến trường Cao đẳng chuẩn bị Tiếng Anh nếu họ 
muốn tham dự các trường cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Một số Juniors có thể có khả năng 
hoàn thành yêu cầu của AG cho Tiếng Anh. những người khác nên tập trung vào việc phát 
triển các kỹ năng Tiếng Anh của mình để họ có thể thông qua những cuộc thi  CAHSEE và 
tốt nghiệp từ các trường trung học. Mặc dù hầu hết các ELD Juniors không thể vào học 
trường đại học cao đẳng bốn năm sau khi tốt nghiệp trung học, họ vẫn có thể đi đến trường 
cao đẳng cộng đồng hai năm và sau đó chuyển qua bốn năm đại học.

	         	  	          Lớp 11	          	        		     Lớp 12	          

ELD 1
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

ELD 3

ELD 2
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

ELD 4

☺ = sẵn sàng   = không sẵn sàng

ELD 3
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

ELD 5 

ENG 4
ENG 2

ELD 4
(ELD lớp học vào 

mùa hè)

ELD 5P
ENG 4













ELD 5P
ENG 3



☺



ELD 5
(AG Tiếng Anh trong 

lớp học mùa hè)
ENG 12
ENG 2






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Lớ p 12

Học sinh Seniors (cao cấp) nên tập trung vào việc phát triển các kỹ năng Tiếng Anh của 
mình để họ có thể thông qua những cuộc thi  CAHSEE và tốt nghiệp từ các trường trung 
học. Mặc dù hầu hết các ELD seniors không thể vào học trường đại học cao đẳng bốn năm 
sau khi tốt nghiệp trung học, họ vẫn có thể đi đến trường cao đẳng cộng đồng hai năm và 
sau đó chuyển qua bốn năm đại học.

						      Lớp 12	          

ELD 1

ELD 2

☺ = sẵn sàng   = không sẵn sàng

ELD 3

ELD 4

 

ELD 5P
ENG 4



ELD 5 















 
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Câu trả lời cho các bài kiểm tra:

(1) A   (2) C   (3) D   (4) C   (5) D  (6) A  (7) B  (8) C
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Asian Immigrant Women Advocates

310 8th St #301
Oakland, CA 94607

510-268-0192 x4 (phone)
510-268-0194 (fax)

info@aiwa.org (email)

Oakland Senior High School

1023 Macarthur Blvd
Oakland, CA 94610

510-879-3040 (phone)

Oakland Technical High School

4351 Broadway
Oakland, CA 94611

510-879-3050 (phone)
510-879-3059 (fax)
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